
Nam Nữ Tin
Ngoại
ngữ

1 Trương Anh Khoa 1985 TP Huế TP Huế Th.s CQ
LL và PP
dạy Toán 75.2 85.0 82.0 324.2 A B 01225521166 ĐH SP Toán

2 Lê Thị Thanh Thúy 1990 Hương Thủy Hương Thủy Th.s CQ
LL và PP
dạy Toán 79.6 84.0 69.0 301.6 B C 01227464313 ĐH SP Toán

3 Hồ Thị Ngọc 1989 TP Huế TP Huế Th.s CQ
Toán giải

tích
72.5 87.0 52.5 264.5 B B1 0935681077 ĐH SP Toán

4 Bùi Thị Diệu Huyền 1989 Phú Vang Thị trấn ĐH CQ Toán học 70.1 70.1 88.5 317.2 A B 01222286446
Nghiệp vụ

SP

5 Nguyễn Diên Thân 1989 Hương Thủy Hương Thủy ĐH CQ SP Toán 71.1 71.1 86.5 315.2 A B 01225515726

6 Lê Thị Minh Lệ 1990 Phong Điền Thị trấn ĐH CQ SP Toán 68.3 68.3 71.0 278.6 A B 01649826403

7 Nguyễn Thị Mỹ Vân 1993 Phú Vang Phú Vang ĐH CQ SP Toán 70.1 70.1 61.0 262.2 B B 01222421803

8 Trần Thị Thuận 1994 Phong Điền Hồng Kim CĐ CQ SP Toán 84.8 84.8 91.0 351.6 B B 01653446882

9 Trần Đình Phương 1991 Phú Vang Phú Vang Th.s CQ
LL và PP
dạy Toán 80.3 91.0 0.0 171.3 B B1 01225515470 ĐH SP Toán

10 Nguyễn Công Hữu 1991 Gia Lai Gia Lai Th.s CQ
Toán giải

tích
65.7 81.0 0.0 146.7 A B1 0975749411 ĐH SP Toán

11 Nguyễn Thị Như Huế 1991 Hà Nội Phú Vinh ĐH VHV
L

SP Toán 79.1 79.1 0.0 158.2 A B 01686015660

12 Bùi Thị Mỹ Liên 1987 Phú Vang TP Huế ĐH CQ SP Toán 72.1 72.1 0.0 144.2 A B 01649826160

13 Nguyễn Như Thứ 1992 Phong Điền Phong Điền ĐH CQ SP Toán 68.4 68.4 0.0 136.8 B B 012525559

Danh sách gồm 13 người./.
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UBND HUYỆN A LƯỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIÊN CHỨC GIÁO DỤC A Lưới, ngày 01 tháng 6 năm 2017
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VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017
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